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I. Phần trắc nghiệm (28 câu – 7 điểm)
	Đề\câu
	901
	902
	903
	904

	1
	D
	B
	C
	A

	2
	A
	C
	B
	D

	3
	B
	B
	C
	A

	4
	B
	C
	B
	D

	5
	A
	C
	D
	C

	6
	D
	D
	C
	C

	7
	B
	D
	C
	A

	8
	D
	C
	B
	B

	9
	B
	D
	C
	C

	10
	C
	B
	B
	A

	11
	A
	B
	C
	D

	12
	D
	C
	A
	C

	13
	B
	D
	B
	B

	14
	B
	A
	D
	D

	15
	A
	C
	C
	C

	16
	B
	B
	A
	A

	17
	B
	A
	C
	D

	18
	A
	D
	C
	C

	19
	D
	C
	D
	A

	20
	D
	B
	C
	C

	21
	A
	C
	D
	D

	22
	A
	A
	B
	B

	23
	A
	D
	A
	D

	24
	C
	B
	B
	D

	25
	A
	C
	D
	C

	26
	B
	C
	C
	D

	27
	B
	D
	C
	B

	28
	A
	C
	B
	A



II. Phần tự luận (3 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	- Thuế được phân làm 2 loại:
+ Thuế trực thu. VD: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp,....
+ Thuế gián thu. VD: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt,...
- Các loại thuế được tính khi mua hàng hoá: ô tô, xe máy: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu và các loại phí (phí trước bạ, phí bảo trì đường bộ, …).
(Mỗi ý 0,5đ, thiếu ý nào trừ số điểm tương ứng).
	0,5đ



0,5đ

	Câu 2
	- Có 3 mô hình sản xuất kinh doanh: mô hình hộ sản xuất kinh doanh, mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và mô hình doanh nghiệp.
- Các mô hình doanh nghiệp:
+ Công ty TNHH 1 thành viên.
+ Công ty TNHH 2 thành viên.
+ Công ty cổ phần.
+ Doanh nghiệp tư nhân.
+ Doanh nghiệp nhà nước.
+ Công ty hợp doanh.
(Mỗi ý 0,5đ, thiếu ý nào trừ số điểm tương ứng).
	0,5đ

0,5đ

	Câu 3
	Đặc điểm của ngân sách nhà nước:
- Kế hoạch tài chính được Quốc hội thông qua trước khi thực hiện.
- Kế hoạch tài chính quốc gia được giao cho Chính phủ thực hiện, Quốc hội giám sát.
- Được thiết lập và thực thi vì mục tiêu mưu cầu lợi ích chung cho toàn thể quốc gia.
- Phản ánh mối tương quan giữa quyền lập pháp, hành pháp trong xây dựng và thực hiện ngân sách.
(Mỗi ý 0,25đ, thiếu ý nào trừ số điểm tương ứng).
	1đ






